	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

Họ và tên: ………….....…….....…………
Lớp: 3A ....…
	Thứ  …… ngày ….. tháng …… năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018
Môn: Tiếng Việt 3

(Thời gian làm bài: 30 phút)

	Đọc tiếng: 
	Điểm
	 Nhận xét của giáo viên

..........…………………………………………….

.………….........………………………………….

……........………………………………………...
	GV coi chấm

	Đọc hiểu: 
	
	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM):

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

II. Đọc thầm bài văn sau: (6 điểm)


       Đọc thầm bài sau:     
	BA NGƯỜI BẠN

Chuồn Chuồn, Ong và Bướm là ba người bạn cùng sống với nhau trong một khu vườn. Trong khi Ong suốt ngày cặm cụi tìm hoa làm mật thì Chuồn Chuồn và Bướm cứ mải miết rong chơi.

Chuồn Chuồn chế nhạo:

· Cậu thật ngốc, chẳng biết gì là niềm vui trên đời này.

Bướm chê bai:

· Siêng năng thì được ai khen đâu chứ! 

Ngày nọ, một cơn bão ập đến. Cây cỏ trong vườn bị phá tan hoang. Chuồn Chuồn và Bướm chẳng còn gì để ăn cả, riêng Ong vẫn đầy ắp mật ngọt. 

Ong rủ:

· Các cậu về sống chung với tớ đi.

Chuồn Chuồn và Bướm rất cảm động:

· Cảm ơn cậu. Chúng tớ ân hận lắm. Từ giờ, chúng tớ sẽ chăm chỉ làm việc.

                                                                                 ( Khuê Văn)


* Dựa vào nội dung bài văn, khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây hoặc làm theo yêu cầu:

1.Vì sao Chuồn Chuồn và Bướm chê bai Ong?

a. Vì Ong không biết đến niềm vui trong cuộc sống.

b. Vì Ong làm việc chăm chỉ một cách vô ích.

c. Vì Ong làm việc không biết mệt mỏi.

2.Câu “ Trong khi Ong suốt ngày cặm cụi tìm hoa làm mật thì Chuồn Chuồn và Bướm cứ mải miết rong chơi”. Có thể thay từ “ cặm cụi” bằng từ nào?

a. chăm chỉ

b. tháo vát

c. nhanh nhảu

3.Chuyện gì đã xảy ra với khu vườn?

a. Bị con người tàn phá.

b. Bại hạn hán.

c. Bị bão lũ tàn phá.

4.Ong đã làm gì giúp đỡ Chuồn Chuồn và Bướm trong lúc hoạn nạn?

a. Giúp Chuồn Chuồn và Bướm hiểu ra lỗi lầm của mình.

b. Rủ Chuồn Chuồn và Bướm về nhà mình sống.

c. Chia sẻ thức ăn cho Chuồn Chuồn và Bướm.

5.Em có suy nghĩ gì về cách sống và làm việc của Chuồn Chuồn và Bướm.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.Câu chuyện trên muốn nói với các em điều gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.Câu “ Trong khi Ong suốt ngày cặm cụi tìm hoa làm mật thì Chuồn Chuồn và Bướm cứ mải miết rong chơi” có mấy từ chỉ hoạt động?

a. Ba từ. Đó là..................................................................................

b. Bốn từ. Đó là................................................................................

c. Năm từ. Đó là.................................................................................

8. Câu: “Chuồn Chuồn, Ong và Bướm là ba người bạn cùng sống với nhau trong một khu vườn.” thuộc kiểu câu nào?
a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?
9.  Hãy viết 1 câu văn  theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về Ong sau đó gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?” Hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “thế nào?”
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
    CMHS kí và ghi rõ họ tên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                        
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3

( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 40 phút  )

I. Chính tả: (4 điểm): (15 phút)

Bầu trời đêm

Tôi đứng tựa người trên lan can, lặng người ngắm cảnh đẹp của đêm nay. Sao ở đâu mà nhiều đến thế! Tấm thảm nhung đen tuyền của bầu trời đêm dính chi chít đầy sao kim cương. Lóng lánh, lóng lánh như viên ngọc sáng chói, những ngôi sao lúc ẩn, lúc hiện sau màn voan mây mỏng. Không có trăng, chỉ có sao thôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy mọi vật.

II. Tập làm văn: (6 điểm): (25 phút)

Chọn một trong hai đề sau

Đề 1:  Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 câu ) kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
Đề 2:  Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 câu ) nói về một cảnh đẹp đất nước mà em biết.
TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Tiếng việt 3
A. Phần kiểm tra đọc : (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm 
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (6 điểm)

	Câu
	Điểm
	ĐÁP ÁN

	1
	0,5
	c

	2
	0,5
	a

	3
	0,5
	c

	4
	0,5
	b

	5
	1
	HS nêu được suy nghĩ của mình về cách sống và làm việc của Chuồn Chuồn và Bướm. Ví dụ: mải chơi, lười biếng 

	6
	1
	Học sinh nêu được ý nghĩa của câu chuyện.

VD: Phải biết dự trữ thức ăn và biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.  

	7
	0,5
	a. Đó là: tìm, làm, rong chơi.

	8
	0,5
	a

	9
	1
	· Đặt được câu kiểu Ai thế nào? Nói về Ong – 0.5 đ
· Phân tích được câu – 0,5 đ


TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Tiếng Việt 3

B. Phần kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút)

- GV đọc cho HS cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm


II. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)



Tiêu chí chấm điểm bài văn
- Nội dung: 3 điểm
HS viết được đoạn văn từ 10 – 12 câu đảm bảo các yêu cầu sau:

Đoạn văn viết đúng nội dung, câu gọn, rõ ý, dùng từ đúng. Câu văn có hình ảnh, cảm xúc diễn đạt tự nhiên, ý không rời rạc.

-  Kĩ năng : 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU
Họ và tên: ..............................................
Lớp: 3 .............
	        Thứ ............ ngày....... tháng ....... năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp 3 

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
	Giáo viên coi chấm




Bài 1. (3 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Trong một chuồng thỏ, người ta đếm được tất cả 40 chân thỏ. Số con thỏ có trong chuồng đó là: 

	A. 40 con
	B. 20 con
	C. 10 con
	D. 4 con


2. Một số chia cho 9 được thương là 4 và số dư là 3. Số dó là: 

	A. 16
	B. 23
	C. 36
	D. 39



3. Chu vi hình tứ giác ABCD (hình vẽ bên) là:                                  
            A. 21cm                       B. 18cm                              3cm
            C. 24cm                       D. 16 cm                           C                        8cm    
                                                                                                 6cm        D
4. Chiều cao cửa lớp học của em khoảng: 

	A. 22m
	B. 22dam
	C. 22dm
	D. 22hm


5. Cha 36 tuổi, con 6 tuổi. Vậy tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha?

A.  eq \s\don1(\f(1,6))                            B.   eq \s\don1(\f(1,30))                       C.  eq \s\don1(\f(1,36))                          D.  
[image: image1.wmf]42
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6. Hình bên có mấy góc vuông?
	A. 7           B. 8
	C. 9        D. 10


Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 
	                A. 38 - 5 x 5 = 13

                   C. 380g < 420g – 50g
	B. 60 = (26 + 4) x 2

              D. 990g + 9g > 1kg


Bài 3:  (2 điểm)  Đặt tính rồi tính:
	a. 487 + 302
……………………

……………………

……………………

……………………
	b. 660 - 251
……………………

……………………

……………………

……………………
	c. 124 x 3
……………………

……………………

……………………

……………………
	679 : 7
……………………

……………………

……………………

……………………


Bài 4:  (1 điểm) Tìm  Y:
	                  a. Y : 6 = 32 x 4                
 ..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
	b. Y : 7  = 8 (dư 6)
 ..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................


Bài 5:  (1 điểm)  Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được  
[image: image2.wmf]4
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 số trang đó.
a. An đã đọc được bao nhiêu trang?
b. Còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
Bài 6: (1 điểm)
a. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

     7 + 7 x 2 + 7 x 4 + 7 x 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.Ba bạn Cúc, Hồng, Mai làm ba bông hoa giấy là hoa cúc, hoa hồng và hoa mai. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc “Thế là trong chúng ta chẳng ai làm hoa trùng với tên của mình” Vậy ai làm hoa nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CMHS kí và ghi rõ họ tên

TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN: TOÁN 3
*Bài 1: (3 điểm): Mỗi bài đúng được 0,5 điểm

	Bài 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	A
	C


* Bài 2: (1 điểm): Mỗi phần điền đúng được 0,5 điểm

             Đáp án:   A –  Đ;    B – Đ ;  C – S ;   D - S
* Bài 3: (2 điểm): Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm.

* Bài 4: (1 điểm): 


Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm.

* Bài 5: (2 điểm): 
 Mỗi phần viết câu trả lời và phép tính đúng được 1 điểm 

          Thiếu đáp số hoặc đáp số sai trừ 0,25 điểm

*Bài 6: (1 điểm): 
Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

(b: Bạn làm hoa hồng nói với Cúc, như vậy Cúc không làm hoa hồng mà Cúc không làm hoa cúc, do vậy Cúc làm hoa mai. Hồng không làm hoa mai mà Hồng không làm hoa hồng nên Hồng làm hoa cúc. Do đó còn lại Mai làm hoa hồng ( Cúc làm hoa mai, Hồng làm hoa cúc, Mai làm hoa hồng)
7cm
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